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B n án s : 403/2018/ả ố DS-ST
Ngày 28-8-2018
V/v tranh ch p b i th ng thi t h i ấ ồ ườ ệ ạ
ngoài h p đ ng v  s c kh e.ợ ồ ề ứ ỏ

C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đ c l p – T  do – H nh phúcộ ậ ự ạ

NHÂN DANH
N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QU N 8 – THÀNH PH  H  CHÍ MINHẬ Ố Ồ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ
Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Nguy n C u Th  M n.ễ ử ị ẫ
Các H i th m nhân dânộ ẩ :

1. Bà Nguy n Th  Nămễ ị
2. Ông Tr n Tu n Vi tầ ấ ệ
- Th  ký phiên tòaư : Ông Lâm Cao S n – Th  ký Tòa án, Tòa án nhânơ ư

dân Qu n 8, Thành ph  H  Chí Minh.ậ ố ồ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân Qu n 8, Thành ph  H  Chí Minhạ ệ ệ ể ậ ố ồ

tham gia phiên tòa: Bà Ngô Th  Kim Sinh – Ki m sát viên.ị ể
Trong ngày 28 tháng 8 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân Qu n 8,ạ ụ ở ậ

Thành  ph  H  Chí  Minh  xét  x  s  th m  công  khai  v  án  th  lý  s :ố ồ ử ơ ẩ ụ ụ ố
125/2018/TLST-DS ngày 26 tháng 02 năm 2018 v  “Tranh ch p b i th ngề ấ ồ ườ
thi t h i ngoài h p đ ng v  s c kh e” theo Quy t đ nh đ a v  án ra xét x  s :ệ ạ ợ ồ ề ứ ỏ ế ị ư ụ ử ố
58/2018/QĐXXST-DS ngày 07 tháng 8 năm 2018, gi aữ  các đ ng s :ươ ự

Nguyên đ n:ơ  Bà Phan Th  Thanh U, sinh năm: 1983; Đ a ch :  336Bị ị ỉ
đ ng P, Ph ng N, Qu n S, Thành ph  H  Chí Minh.ườ ườ ậ ố ồ

B  đ n:ị ơ  Ông Hoàng Xuân R, sinh năm: 1947; Đ a ch  h  kh u: xã V,ị ỉ ộ ẩ
huy n K, t nh T; Đ a ch  t m trú: 30/1 đ ng P, Ph ng N, Qu n S, Thành phệ ỉ ị ỉ ạ ườ ườ ậ ố
H  Chí Minh.ồ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

Trong đ n kh i ki n ghi ngày 25 tháng 01 năm 2018 cùng các tài li u,ơ ở ệ ệ
ch ng c  trong h  s  v  án và t i phiên tòa nguyên đ n là bà ứ ứ ồ ơ ụ ạ ơ Phan Th  Thanhị
U trình bày: Vào lúc 06 gi  15 phút, ngày 17/10/2017 t i chân C u V đ i di nờ ạ ầ ố ệ
h m 130 đ ng P, Ph ng N, Qu n S, Thành ph  H  Chí Minh. Trong lúc bàẻ ườ ườ ậ ố ồ
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U và ông Hoàng Xuân R đang c  cãi v i nhau, ông R đã có hành vi dùng đ uự ớ ầ
cán c a cây ch i dài 94cm (b ng c ng lá d a) đâm vào m t bà U, trúng vàoủ ổ ằ ọ ừ ặ
m t ph i làm viêm k t m c, rách da mi, ch n th ng, t  l  th ng tích là 8%.ắ ả ế ạ ấ ươ ỷ ệ ươ
Bà đã đi đi u tr  r t nhi u l n nh ng đ n nay m t c a bà v n trong tình tr ngề ị ấ ề ầ ư ế ắ ủ ẫ ạ
th y hai  bóng, nhìn th y không rõ.  ấ ấ Bà U yêu c u ông Hoàng Xuân R b iầ ồ
th ng thi t h i do s c kh e b  xâm ph m t ng c ng s  ti n 31.668.759 đ ng,ườ ệ ạ ứ ỏ ị ạ ổ ộ ố ề ồ
g m: Chi phí đi u tr  t i B nh vi n M t, B nh vi n Ch  R y, B nh vi n Anồ ề ị ạ ệ ệ ắ ệ ệ ợ ẫ ệ ệ
Sinh s  ti n 3.257.043 đ ng (có hóa đ n ch ng t ); Ti n l ng ngh  vi c tố ề ồ ơ ứ ừ ề ươ ỉ ệ ừ
ngày 17/10/2017 đ n 23/10/2017: 07 ngày x 287.000 đ ng = 2.009.000 đ ng;ế ồ ồ
Ti n tr  cho bà Nguy n Th  Ng c C nuôi bà U 01 ngày t i B nh vi n Ch  R yề ả ễ ị ọ ạ ệ ệ ợ ẫ
ngày 17/10/2017 là 402.716 đ ng; Ti n b i th ng bù đ p t n th t v  tinh th nồ ề ồ ườ ắ ổ ấ ề ầ
là 20 tháng l ng: 1.300.000 x 20 = 26.000.000 đ ng.ươ ồ

T i phiên tòa, bà U ch  yêu c u ông Hoàng Xuân R b i th ng thi t h iạ ỉ ầ ồ ườ ệ ạ
do s c kh e b  xâm ph m t ng c ng s  ti n là 15.000.000 đ ng, g m: Chi phíứ ỏ ị ạ ổ ộ ố ề ồ ồ
đi u tr  t i B nh vi n M t, B nh vi n Ch  R y, B nh vi n An Sinh s  ti nề ị ạ ệ ệ ắ ệ ệ ợ ẫ ệ ệ ố ề
3.257.043  đ ng  (có  hóa  đ n  ch ng  t );  Ti n  l ng  ngh  vi c  t  ngàyồ ơ ứ ừ ề ươ ỉ ệ ừ
17/10/2017 đ n 23/10/2017: 07 ngày x 287.000 đ ng = 2.009.000 đ ng; Ti nế ồ ồ ề
tr  cho bà Nguy n Th  Ng c C nuôi bà 01 ngày t i B nh vi n Ch  R y ngàyả ễ ị ọ ạ ệ ệ ợ ẫ
17/10/2017 là 402.716 đ ng; Ti n b i th ng bù đ p t n th t v  tinh th n sồ ề ồ ườ ắ ổ ấ ề ầ ố
ti n 9.331.241 đ ng.ề ồ

Theo các tài li u ch ng c  đã thu th p và t i phiên Tòa b  đ n là  ệ ứ ứ ậ ạ ị ơ ông
Hoàng Xuân Rtrình bày: Ông xác nh n vào ngày ậ 17/10/2017 t i chân C u Vạ ầ
đ i di n h m 130 đ ng P, Ph ng N, Qu n S, Thành ph  H  Chí Minh; ông Rố ệ ẻ ườ ườ ậ ố ồ
đã có hành vi dùng đ u cán c a cây ch i đâm vào m t bà U, trúng vào m tầ ủ ổ ặ ắ
ph i làm cho bà U b  viêm k t m c, rách da mi, ch n th ng. Công an Qu n 8ả ị ế ạ ấ ươ ậ
đã k t lu n t  l  th ng tích c a bà U là 8% nên ra quy t đ nh không kh i tế ậ ỷ ệ ươ ủ ế ị ở ố
v  án hình s . Ông đã n p ph t vi ph m hành chính v  tr t t , an ninh, qu cụ ự ộ ạ ạ ề ậ ự ố
phòng vào ngày 07/02/2018. 

T i phiên tòa ông Hoàng Xuân R đ ng ý b i th ng thi t h i do s cạ ồ ồ ườ ệ ạ ứ
kh e b  xâm ph m, do ông gây ra cho bà U t ng c ng là 9.668.759 đ ng, trongỏ ị ạ ổ ộ ồ
đó: Chi phí đi u tr  t i B nh vi n M t, B nh vi n Ch  R y, B nh vi n An Sinhề ị ạ ệ ệ ắ ệ ệ ợ ẫ ệ ệ
s  ti n  3.257.043  đ ng;  Ti n  l ng  ngh  vi c  t  ngày  17/10/2017  đ nố ề ồ ề ươ ỉ ệ ừ ế
23/10/2017:  07  ngày  x  287.000  đ ng  =  2.009.000  đ ng;  Ti n  tr  cho  bàồ ồ ề ả
Nguy n Th  Ng c C nuôi bà U 01 ngày t i  B nh vi n Ch  R y vào ngàyễ ị ọ ạ ệ ệ ợ ẫ
17/10/2017 là 402.716 đ ng. ồ

Ông không đ ng ý b i th ng cho bà U: Ti n b i th ng bù đ p t n th tồ ồ ườ ề ồ ườ ắ ổ ấ
v  tinh th n là 20 tháng l ng: 1.300.000 x  20 = 26.000.000 đ ng. Ông R chề ầ ươ ồ ỉ
đ ng ý b i th ng bù đ p t n th t v  tinh th n cho bà U s  ti n là 4.000.000ồ ồ ườ ắ ổ ấ ề ầ ố ề
đ ng.ồ
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K t qu  tranh t ng t i phiên tòa: ế ả ụ ạ
Bà U gi  nguyên yêu c u ữ ầ ông Hoàng Xuân R b i th ng thi t h i do s cồ ườ ệ ạ ứ

kh e b  xâm ph m t ng c ng s  ti n 15.000.000 đ ng ngay sau khi quy t đ nhỏ ị ạ ổ ộ ố ề ồ ế ị
có hi u l c pháp lu t.ệ ự ậ

Ông Hoàng Xuân R đ ng ý b i th ng thi t h i do s c kh e b  xâmồ ồ ườ ệ ạ ứ ỏ ị
ph m, do ông gây ra cho bà U t ng c ng là 15.000.000 đ ng, tr  trong th i h nạ ổ ộ ồ ả ờ ạ
04 tháng.

Bà  U,  ông  R  đ u  xác  nh n  s  ki n  ề ậ ự ệ vào  lúc  06  gi  15  phút,  ngàyờ
17/10/2017 t i chân C u V đ i di n h m 130 đ ng P, Ph ng S, Qu n T,ạ ầ ố ệ ẻ ườ ườ ậ
Thành ph  H  Chí Minh. Trong lúc bà U và ông Hoàng Xuân R có c  cãi v iố ồ ự ớ
nhau, ông R đã có hành vi dùng đ u cán c a cây ch i dài 94cm (b ng c ng láầ ủ ổ ằ ọ
d a) đâm vào m t bà U, trúng vào m t ph i làm cho bà U b  viêm k t m c,ừ ặ ắ ả ị ế ạ
rách da mi, ch n th ng. T  l  th ng tích là 8%; ấ ươ ỷ ệ ươ theo quy đ nh t i  ị ạ Đi u 92ề
c a B  lu t T  t ng dân s  ủ ộ ậ ố ụ ự Tòa án  xác đ nh đây là nh ng tình ti t, s  ki nị ữ ế ự ệ
không ph i ch ng minh.ả ứ

T i phiên tòa, Ki m sát viên phát bi u ý ki n: K  t  khi th  lý v  án choạ ể ể ế ể ừ ụ ụ
đ n tr c th i đi m H i đ ng xét x  ngh  án Th m phán, H i đ ng xét x  đãế ướ ờ ể ộ ồ ử ị ẩ ộ ồ ử
tuân theo pháp lu t t  t ng trong quá trình gi i quy t v  án; Đ ng s  ch pậ ố ụ ả ế ụ ươ ự ấ
hành t t pháp lu t t  t ng khi tham gia t  t ng dân s . V  ph n n i dung v  ánố ậ ố ụ ố ụ ự ề ầ ộ ụ
đ  ngh  H i đ ng xét x  ch p nh n yêu c u c a nguyên đ n.ề ị ộ ồ ử ấ ậ ầ ủ ơ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

[1] Xét đ n kh i ki n c a bà ơ ở ệ ủ Phan Th  Thanh U ị thì đây là v  án tranhụ
ch p b i th ng thi t h i ngoài h p đ ng v  s c kh e, do b  đ n c  trú t iấ ồ ườ ệ ạ ợ ồ ề ứ ỏ ị ơ ư ạ
Qu n 8, Thành ph  H  Chí Minh. Nên v  án này thu c th m quy n gi i quy tậ ố ồ ụ ộ ẩ ề ả ế
c a Tòa án nhân dân Qu n 8, Thành ph  H  Chí Minh theo quy đ nh t i cácủ ậ ố ồ ị ạ
đi u 26, 35, 39 c a B  lu t T  t ng dân s  .ề ủ ộ ậ ố ụ ự

[2] Xét l i trình bày bà U và ông R ờ vào ngày 17/10/2017 t i chân C u Vạ ầ
đ i di n h m 130 đ ng P, Ph ng S, Qu n T, Thành ph  H  Chí Minh trongố ệ ẻ ườ ườ ậ ố ồ
lúc bà U và ông R đang c  cãi thì ông R đã có hành vi trái pháp lu t dùng đ uự ậ ầ
cán c a cây ch i dài 94cm (b ng c ng lá d a) đâm vào m t bà U, trúng vàoủ ổ ằ ọ ừ ặ
m t ph i làm cho bà U b  viêm k t m c, rách da mi, ch n th ng, t  l  th ngắ ả ị ế ạ ấ ươ ỷ ệ ươ
tích là 8%. Ông R th a nh n hành vi c a mình gây ra cho bà U sai trái. Côngừ ậ ủ
an Qu n 8 đã ậ x  lý vi ph m hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t đ i v iử ạ ị ủ ậ ố ớ
ông Hoàng Xuân R. 

Nh  v y có đ  c  s  xác đ nh ông R đã có hành vi trái pháp lu t xâmư ậ ủ ơ ở ị ậ
ph m s c kh e, gây thi t h i v  s c kh e cho bà U thì ph i b i th ng; theoạ ứ ỏ ệ ạ ề ứ ỏ ả ồ ườ
quy đ nh t i Đi u 275, Đi u 584, Đi u 590 c a B  lu t dân s . Do v y yêu c uị ạ ề ề ề ủ ộ ậ ự ậ ầ
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kh i ki n c a bà Phan Th  Thanh U bu c ông Hoàng Xuân R b i th ng thi tở ệ ủ ị ộ ồ ườ ệ
h i do s c kh e b  xâm ph m là có c  s .ạ ứ ỏ ị ạ ơ ở

[3] Xét thi t h i do s c kh e b  xâm ph mệ ạ ứ ỏ ị ạ
Bà Phan Th  Thanh U yêu c u ông Hoàng Xuân R b i th ng thi t h iị ầ ồ ườ ệ ạ

do s c kh e b  xâm ph m t ng c ng s  ti n là 15.000.000 đ ng, g m: Chi phíứ ỏ ị ạ ổ ộ ố ề ồ ồ
đi u tr  t i B nh vi n M t, B nh vi n Ch  R y, B nh vi n An Sinh s  ti nề ị ạ ệ ệ ắ ệ ệ ợ ẫ ệ ệ ố ề
3.257.043  đ ng  (có  hóa  đ n  ch ng  t );  Ti n  l ng  ngh  vi c  t  ngàyồ ơ ứ ừ ề ươ ỉ ệ ừ
17/10/2017 đ n 23/10/2017: 07 ngày x 287.000 đ ng = 2.009.000 đ ng; Ti nế ồ ồ ề
tr  cho bà Nguy n Th  Ng c C nuôi bà 01 ngày t i B nh vi n Ch  R y ngàyả ễ ị ọ ạ ệ ệ ợ ẫ
17/10/2017 là 402.716 đ ng; Ti n b i th ng bù đ p t n th t v  tinh th n sồ ề ồ ườ ắ ổ ấ ề ầ ố
ti n 9.331.241 đ ng.ề ồ

Ông R th ng nh t đ ng ý b i th ng thi t h i do s c kh e b  xâm ph mố ấ ồ ồ ườ ệ ạ ứ ỏ ị ạ
cho bà Phan Th  Thanh U t t c  các kho n trên. ị ấ ả ả Vi c các đ ng s  th a thu nệ ươ ự ỏ ậ
v i nhau v  m c b i th ng không vi ph m đi u c m c a Lu t và không tráiớ ề ứ ồ ườ ạ ề ấ ủ ậ
đ o đ c xã h i theo quy đ nh Đi u 5 c a B  lu t T  t ng dân s  nên Tòa ánạ ứ ộ ị ề ủ ộ ậ ố ụ ự
ch p nh n.ấ ậ

[4]  Xét vi c ông ệ Hoàng Xuân R đ ng ý b i th ng thi t h i do s c kh eồ ồ ườ ệ ạ ứ ỏ
b  xâm ph m cho bà Phan Th  Thanh U s  ti n là 15.000.000 đ ng b ng cáchị ạ ị ố ề ồ ằ
tr  trong th i h n 04 tháng. Bà U không đ ng ý, bà yêu c u ông R thanh toánả ờ ạ ồ ầ
s  ti n trên ngay sau khi b n án có hi u l c pháp lu t. Nguyên t c b i th ngố ề ả ệ ự ậ ắ ồ ườ
thi t h i là thi t h i th c t  ph i đ c b i th ng toàn b  và k p th i theo quyệ ạ ệ ạ ự ế ả ượ ồ ườ ộ ị ờ
đ nh t i Đi u 585 c a B  lu t dân s  nên H i đ ng xét x  không có c  s  ch pị ạ ề ủ ộ ậ ự ộ ồ ử ơ ở ấ
nh n yêu c u c a ông R .ậ ầ ủ ỵ

[5] Xét v  án phí dân s  s  th m:ề ự ơ ẩ
Ông Hoàng Xuân R ph i ch u án phí theo quy đ nh t i Đi u 147 c a Bả ị ị ạ ề ủ ộ

lu t T  t ng dân s  năm 2015; Ngh  quy t s :  326/2016/UBTVQH14 ngàyậ ố ụ ự ị ế ố
30/12/2016 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng ánị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
phí và l  phí Tòa án.ệ

Vì các l  trên,ẽ

QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  vào Đi u 5, Đi u 26, Đi u 35, Đi u 39, Đi u 92, Đi u 147, Đi uứ ề ề ề ề ề ề ề
271, Đi u 273 c a B  lu t T  t ng dân s ; ề ủ ộ ậ ố ụ ự

Căn c   vào ứ Đi u 275, ề Đi u 357, ề kho n 2 Đi u 468, Đi u 584, Đi u 585,ả ề ề ề
Đi u 590 c a B  lu t dân s ;ề ủ ộ ậ ự  

Căn c  vào Lu t Thi hành án dân s ;ứ ậ ự
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Căn c  vào Ngh  quy t s : 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quyứ ị ế ố
đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòaị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ
án.

1. Ch p nh n yêu c u c a nguyên đ n.ấ ậ ầ ủ ơ
2.  Bu c ông  ộ Hoàng Xuân R  b i th ng thi t h i do s c kh e b  xâmồ ườ ệ ạ ứ ỏ ị

ph m cho bà ạ Phan Th  Thanh Uị  ngay t ng c ng s  ti n là 15.000.000 (M iổ ộ ố ề ươ
lăm tri u) đ ng, g m: ệ ồ ồ

Chi phí đi u tr  t i B nh vi n M t, B nh vi n Ch  R y, B nh vi n Anề ị ạ ệ ệ ắ ệ ệ ợ ẫ ệ ệ
Sinh s  ti n 3.257.043 (Ba tri u hai trăm năm m i b y ngàn không trăm b nố ề ệ ươ ả ố
m i ba) đ ng.ươ ồ

Ti n l ng ngh  vi c t  ngày 17/10/2017 đ n 23/10/2017: 07 ngày xề ươ ỉ ệ ừ ế
287.000 đ ng = 2.009.000 (Hai tri u không trăm l  chín ngàn) đ ng.ồ ệ ẻ ồ

Ti n tr  cho bà Nguy n Th  Ng c C nuôi bà 01 ngày t i B nh vi n Chề ả ễ ị ọ ạ ệ ệ ợ
R y ngày 17/10/2017 là 402.716 (B n trăm l  hai ngàn b y trăm m i sáu)ẫ ố ẻ ả ườ
đ ng .ồ

Ti n b i th ng bù đ p t n th t v  tinh th n s  ti n 9.331.241 (Chínề ồ ườ ắ ổ ấ ề ầ ố ề
tri u ba trăm ba m i m t ngàn hai trăm b n m i m t) đ ng.ệ ươ ố ố ươ ộ ồ

3. V  án phí: ề
Ông  Hoàng Xuân R ph i ch u ti n án phí dân s  s  th m là 750.000ả ị ề ự ơ ẩ

(B y trăm năm m i ngàn) đ ng.ả ươ ồ
Bà Phan Th  Thanh Uị  không ph i ch u án phí dân s  s  th m.ả ị ự ơ ẩ
4.  K  t  ngày b n án, quy t đ nh có hi u l c pháp lu t (đ i v i cácể ừ ả ế ị ệ ự ậ ố ớ

tr ng h p c  quan thi hành án có quy n ch  đ ng ra quy t đ nh thi hành án)ườ ợ ơ ề ủ ộ ế ị
ho c k  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án (đ i v iặ ể ừ ơ ầ ủ ườ ượ ố ớ
các kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án) cho đ n khi thi hành ánả ề ả ả ườ ượ ế
xong, t t c  các kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch uấ ả ả ề ả ả ị
kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t iả ề ủ ố ề ả ứ ấ ị ạ
kho n 2 Đi u 468 c a B  lu t dân s .ả ề ủ ộ ậ ự

5. Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2ườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề
Lu t Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hànhậ ự ườ ượ ự ườ ả
án dân s  có quy n th a thu n thi hành án,  quy n yêu c u thi hành án, tự ề ỏ ậ ề ầ ự
nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6,ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ ề
7 và 9 Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quyậ ự ờ ệ ượ ự ệ
đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dân s .ị ạ ề ậ ự

6. Các đ ng s  có quy n làm đ n kháng cáo trong th i h n 15 ngày kươ ự ề ơ ờ ạ ể
t  ngày tuyên án, đ ng s  v ng m t t i phiên tòa ho c không có m t khi tuyênừ ươ ự ắ ặ ạ ặ ặ

5



án mà có lý do chính đáng thì th i h n kháng cáo tính t  ngày nh n đ c b nờ ạ ừ ậ ượ ả
án ho c đ c t ng đ t h p l .ặ ượ ố ạ ợ ệ

N i nh n:ơ ậ
- TAND TP.HCM;
- VKSND Q.8;                                             
- Chi c c THADS Q.8;ụ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u: VP, h  s .                                          ư ồ ơ

TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
TH M PHÁN - CH  T A PHIÊN TOÀẨ Ủ Ọ

Nguy n C u Th  M nễ ử ị ẫ
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